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Thực trạng công tác quản lý tổ chức và hoạt động
của cơ sở giáo dục mầm non

                                 Kính gửi: Vụ Giáo dục Mầm non- Bộ GD&ĐT

Thực hiện công văn số 1677/BGDĐT-GDMN, ngày 18/4/2023 về việc báo cáo

thực trạng quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai báo cáo như

sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

 Trong những năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, Đảng, Nhà nước, HĐND,
UBND tỉnh đã quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển giáo dục mầm
non. Cấp học mầm non tỉnh Lào Cai đã phát triển mạnh về quy mô, chất lượng chăm sóc,

giáo dục trẻ. Hệ thống mạng lưới trường lớp mầm non được quy hoạch, mở rộng, đa
dạng các loại hình, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc, nuôi  dưỡng, giáo dục trẻ.

1.1. Quy mô trường, lớp, trẻ em

Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 197 trường (trong đó có 15 trường tư thục) và

744 điểm trường lẻ. Tổng số nhóm, lớp: 2.350 (trong đó nhóm trẻ: 365, lớp mẫu giáo:

1985). Tổng số trẻ em: 57.381 (trong đó, trẻ nhà trẻ: 9809 đạt tỷ lệ huy động 28,5%; trẻ
mẫu giáo: 47.572 đạt tỷ lệ huy động 96,8%, trẻ mẫu giáo 3 tuổi đạt 94,4%, trẻ mẫu giáo 4
tuổi đạt 96,9%, mẫu giáo 5 tuổi duy trì 99,8%). 

2.2. Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được tăng cường theo hướng kiên cố hóa và

trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tỉ lệ 01 phòng/01 lớp với tổng số 2350 phòng học (kiên cố

1.591, đạt 67,7% tăng 0,8% so với cùng kì năm học 2021-2022, bán kiên cố 729, chiếm
31%; tạm, mượn 20 phòng, chiếm 1,3% giảm 0,3% so với cùng kì năm học trước).

Cảnh quan, quy hoạch xây dựng các trường, điểm trường được sắp xếp khoa học,
thẩm mỹ hơn, cơ bản đảm bảo thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu đối với các lớp mẫu
giáo 5 tuổi, 4 tuổi thực hiện thí điểm PCGDMN 4 tuổi.

2.3. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBQL, GV, NV)

Tổng số CBQL, giáo viên, nhân viên: 5328 người (CBQL: 486; giáo viên: 4302;
nhân viên: 540). Giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn theo Luật Giáo dục 2019: 3917/4302,
đạt 91%; chưa đạt chuẩn: 387/4302 người, chiếm 9%. Định mức trung bình toàn tỉnh đạt
1,86 giáo viên/nhóm, lớp.

II. CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, BAN HÀNH, THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY ĐỊNH,

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ GDMN 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thường
xuyên chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định, hướng
dẫn về tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục mầm non theo quy định của Trung ương và
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địa phương và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương trong việc phát

triển giáo dục mầm non như: Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020, Nghị

quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai,
Công văn số 129/UBND-VX ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị

quyết 28/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết 29/2020 NQ-HĐND ngày 04/12/2020, Nghị

quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 16/07/2021, Công văn số 74/SGD&ĐT- KHTH ngày

15/01/2021 về việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh
Lào Cai; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển GDMN tỉnh Lào Cai giai đoạn
2018-2025; Điều lệ trường MN; Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình GDMN, Thông

tư Quy định tiêu chuẩn và lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo

dục mầm non; Kế hoạch 121/KH-SGD&ĐT, ngày 20/7/2021 về thực hiện Đề án Tăng
cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số trên địa
bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 122/KH-SGD&ĐT, ngày 27/7/2021 về

chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025;
Công văn 1490/SGD&ĐT-GDMN ngày 30/8/2022 về hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm
học 2022-2023; Công văn 902/SGD&ĐT-GDMN ngày 01/6/2021 về việc hướng dẫn
thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo; Công văn
839/SGD&ĐT- GDMN, ngày 27/5/2022 về hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện năm học,
cấp học mầm non; Công văn 1619/SGD&ĐT-GDMN, ngày 20/9/2022 về tăng cường
các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trong các cơ sở GDMN; Công văn
1631/SGD&ĐT-GDMN, ngày 20/9/2022 về tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống và

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN QUY MÔ MẠNG LƯỚI VÀ CÁC

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC

TRẺ EM TẠI CÁC CƠ SỞ GDMN 

1. Công tác quy hoạch mạng lưới, phát triển quy mô cơ sở giáo dục ngoài

công lập, kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn 

Mạng lưới trường lớp được quy hoạch, sắp xếp lại, quy mô trường mầm non được

phát triển, hợp lý đáp ứng tốt hơn nhu cầu gửi trẻ của nhân dân. Năm học 2022- 2023, có

197 trường giảm 6 trường liên cấp, tăng 3 trường mầm non tư thục so với năm 2015.

Thực hiện chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non

ngoài công lập ở những nơi có điều kiện; từng bước đầu tư hạ tầng CNTT để đẩy mạnh

ứng dụng trong quản lý, dạy và học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp

4.0; thực hiện ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, giáo dục kỹ năng sống phù

hợp với lứa tuổi, xây dựng lớp học thông minh, giờ học kết nối, xây trường mầm non đạt

chuẩn Quốc gia đạt 136 trường, 69%.

Năm học 2022- 2023, toàn tỉnh có 15 trường mầm non tư thục, 69 nhóm lớp độc

lập tư thục, dự kiến đến năm 2025 thành lập mới 02 trường mầm non tư thục tại thành

phố Lào Cai. Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện

Điều lệ trường mầm non, Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục theo văn

bản số 04/VBHN-BGDĐT, ngày 24/12/2015 ban hành Điều lệ trường mầm non và văn
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bản số 06/VBHN-BGDĐT, ngày 18/6/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

trường MN tư thục. Thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm

quyền, hồ sơ và trình tự thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục,

đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở GDMN, lớp độc lập tư

thục tại địa bàn. Kiên quyết không thành lập và cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ

sở không đủ điều kiện theo qui định Điều lệ trường mầm non.

Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng tiêu chí đánh giá và quy trình công nhận

trường mầm non trọng điểm chất lượng giáo dục tỉnh Lào Cai, phấn đấu xây dựng trường

Mầm non Hoa Mai thành phố Lào Cai trở thành trường mầm non trọng điểm chất lượng

giáo dục của tỉnh. Triển khai, thực hiện giáo dục STEM, STEAM trong các cơ sở giáo

dục mầm non.

2. Quản lý về đội ngũ

Tổng số CBQL, giáo viên, nhân viên: 5328 người (CBQL: 486; giáo viên: 4302;

nhân viên: 540), định mức trung bình toàn tỉnh đạt 1,86 giáo viên/nhóm, lớp. Hằng năm,

Sở GD&ĐT rà soát, tham mưu UBND tổ chức thi tuyển tiếp nhận, tuyển bổ sung giáo

viên; Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố sắp xếp giáo viên giữa các đơn vị để đảm bảo

số lượng và tỷ lệ giáo viên/lớp giữa các đơn vị.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đội

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của tỉnh ủy), Sở

GD&ĐT xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục

mầm non trong năm học (Kế hoạch 140/KH-SGD&ĐT ngày 30/6/2022 về thực hiện công

tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hè năm 2022 và năm

học 2022-2023). Đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ

giáo viên và cán bộ quản lý, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho giáo viên để thực hiện

chương trình GDMN mới. Thực hiện tốt các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm,

khen thưởng và các quyền lợi khác cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy

định.

Tập trung đào tạo trình độ chuẩn, trên chuẩn cho giáo viên mầm non theo đúng

thời gian, lộ trình tại Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Lào

Cai. Chất lượng đội ngũ đạt trình độ đào tạo chuẩn theo Luật giáo dục 2019 cấp Mầm

non 3917/4302, đạt 91%.

T h ự c  h i ệ n  b ồ i  d ư ỡ n g ,  t ự  b ồ i  d ư ỡ n g  v ề  k ĩ  n ă n g  t i n  h ọ c  v à  ứ n g  d ụ n g  C N T T , 

c h u y ể n  đ ổ i  s ố  c h o  C B Q L ,  G V  n h ằ m  đ á p  ứ n g  y ê u  c ầ u  t h ự c  h i ệ n  n h i ệ m  v ụ  t r o n g  t h ờ i  k ỳ 

c ô n g   n g h ệ   4 . 0 . 

3. Quản lý về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được tăng cường đảm bảo tỉ lệ 01 phòng/01

lớp với tổng số 2350 phòng học (kiên cố 1.591, đạt 67,7% tăng 0,8% so với cùng kì năm
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học 2021-2022, bán kiên cố 729, chiếm 31%; tạm, mượn 20 phòng, chiếm 1,3%). Đảm
bảo có đủ thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu đối với các lớp mẫu giáo 5 tuổi, 4 tuổi.

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chiến lược phát

triển giáo dục, chú trọng phát triển giáo dục vùng cao; đồng thời, tập trung chỉ đạo hướng

dẫn các cơ sở giáo dục phát triển mạnh giáo dục dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể

hóa Nghị quyết bằng nhiều cơ chế, chính sách, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch và đã

bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh; tham mưu huy động nhiều nguồn lực

để phát triển sự nghiệp giáo dục.

Sở GD&ĐT chỉ đạo thực hiện việc rà soát cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ

chơi, trên cơ sở đó các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán, kế hoạch mua sắm

thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại các cơ sở GDMN.

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng, phát huy tối đa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

hiện có, còn sử dụng được. Đẩy mạnh các hoạt động thực hiện mô hình “Sáng tạo đồ

dùng, đồ chơi mầm non” để tăng cường đồ dùng, thiết bị dạy học và đảm bảo quy định về

đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của tỉnh, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành

phố tham mưu với UBND cấp huyện cấp ngân sách nhằm hỗ trợ đảm bảo trang cấp, mua

sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bi ̣ cần thiết cho các cơ sở gia ́o dục Mầm non. Tích cực

huy động và tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa giáo dục, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức,

các doanh nghiệp, các nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

 4. Quản lý về tài chính

Các cơ sở GDMN thực hiện quản lý sử dụng các khoản thu chi từ nguồn xã hội

hóa, hỗ trợ, tài trợ theo đúng quy định tại văn bản số 991/SGD&ĐT-KHTC ngày

8/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường quản lý về tài trợ; các khoản thu, chi

thỏa thuận phục vụ trực tiếp cho người học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Các

khoản vận động, tài trợ; khoản thu dịch vụ, hỗ trợ người học các trường cơ bản đã thực

hiện đúng quy trình, công khai theo quy định. 

Các cơ sở GDMN được giao quyền tự chủ về tài chính, hằng năm đều lập dự toán,

thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và cơ sở vật chất trình UBND

huyện, thị xã, thành phố thẩm định, phê duyệt; thực công khai niêm yết quyết toán đầy đủ

theo quy định trên bảng tin và tại cuộc họp HĐSP để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

và phụ huynh học sinh nhà trường được biết. 

Các cơ sở GDMN đã ứng dụng công nghệ thông tin thông qua sử dụng phần mềm

kế toán MISA trong việc quản lý tài chính, tài sản; xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản công,

minh bạch, công khai hóa bằng hình thức đưa các dữ liệu đó lên không gian mạng tạo

hành lang pháp lý quan trọng nhằm đảm bảo công tác quản lý hành chính, tài chính và tài

sản hiệu quả, giúp ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và các hành vi khác

xâm phạm tài sản công.
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IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔ CHỨC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO

DỤC TRẺ EM TẠI CÁC CƠ SỞ GDMN 

Q u á n  t r i ệ t ,  t u y ê n  t r u y ề n ,  n â n g  c a o  n h ậ n  t h ứ c ,  t r á c h  n h i ệ m  c ủ a  c á n  b ộ  q u ả n  l ý , 

g i á o  v i ê n ,  c h a  m ẹ  t r ẻ   t r o n g  c ô n g  t á c  đ ả m  b ả o  a n  t o à n  c h o  t r ẻ .  Đ ặ c  b i ệ t ,  x â y  d ự n g  m ô i 

t r ư ờ n g  g i á o  d ụ c  t h â n  t h i ệ n ,  đ ả m  b ả o  a n  t o à n  t u y ệ t  đ ố i  v ề  t h ể  c h ấ t  v à  t i n h  t h ầ n  c h o  t r ẻ 

t h e o  T h ô n g  t ư  s ố  1 3 / 2 0 1 0 / T T - B G D Đ T  n g à y  1 5 / 4 / 2 0 1 0  c ủ a  B ộ  t r ư ở n g  B ộ  G i á o  d ụ c  v à 

Đ à o  t ạ o  q u y  đ ị n h  v ề  x â y  d ự n g  t r ư ờ n g  h ọ c  a n  t o à n ,  p h ò n g  t r á n h  t a i  n ạ n  t h ư ơ n g  t í c h 

t r o n g   c ơ   s ở   G D M N . 

P h ố i  h ợ p  v ớ i  n g à n h  Y  t ế  q u ả n  l ý ,  g i á m  s á t  v ệ  s i n h  a n  t o à n  t h ự c  p h ẩ m ,  k h á m  s ứ c 

k h ỏ e  đ ị n h  k ì ,  t h ự c  h i ệ n  t ố t  c ô n g  t á c  y  t ế  h ọ c  đ ư ờ n g ,  t i ê m  c h ủ n g ,  t h e o  d õ i  b i ể u  đ ồ  p h á t 

t r i ể n  ở  1 0 0 %  t r ẻ  r a  l ớ p  đ ể  g i ả m  t h i ể u  t ố i  đ a  t ỉ  l ệ  t r ẻ  s u y  d i n h  d ư ỡ n g  c á c  t h ể  n h ẹ  c â n , 

t h ấ p  c ò i  v à  t h ừ a  c â n .  T ỷ  l ệ  t r ẻ  s u y  d i n h  d ư ỡ n g  t h ể  n h ẹ  c â n  9 , 3 % ,  t h ể  t h ấ p  c ò i  7 , 7 % .  C h ú 

t r ọ n g  s ử  d ụ n g  t h ự c  p h ẩ m  đ ị a  p h ư ơ n g  v à  c ậ p  n h ậ t  h ư ớ n g  d ẫ n  x â y  d ự n g  t h ự c  đ ơ n ,  k h ẩ u 

p h ầ n  t h e o  T h ô n g  t ư  2 8 / 2 0 1 6 / T T - B G D Đ T ,  Q u y ế t  đ ị n h  s ố  5 8 8 / Q Đ 0 T T g  n g à y  1 7 / 5 / 2 0 1 9 

đ ể  c ả i  t h i ệ n ,  n â n g  c a o  c h ấ t  l ư ợ n g  b ữ a  ă n  h à n g  n g à y  c h o  t r ẻ  e m ,  đ ặ c  b i ệ t  l à  t r ẻ  e m  d â n 

t ộ c   t h i ể u   s ố .   

1 0 0 %   c á c  c ơ  s ở  G D M N  t h ự c  h i ệ n  c h ư ơ n g  t r ì n h  g i á o  d ụ c  m ầ m  n o n  t h e o  T h ô n g 

t ư  s ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g ;  đ ổ i  m ớ i ,  s á n g  t ạ o  t r o n g  v i ệ c  t ổ  c h ứ c  h o ạ t  đ ộ n g  c h ă m  s ó c ,  g i á o  d ụ c 

t r ẻ ;  x â y  d ự n g  m ô i  t r ư ờ n g  g i á o  d ụ c  l ấ y  t r ẻ  e m  l à m  t r u n g  t â m ;  ứ n g  d ụ n g  p h ư ơ n g  p h á p 

g i á o  d ụ c  S T E A M  t r o n g  t ổ  c h ứ c  h o ạ t  đ ộ n g  g i á o  d ụ c  c h o  t r ẻ  m ẫ u  g i á o  ở  1 0 0 %  c á c  t r ư ờ n g 

m ầ m  n o n  đ ạ t  c h u ẩ n  q u ố c  g i a  đ ả m  b ả o  p h ù  h ợ p  v ớ i  t ừ n g  đ ơ n  v ị ;  t h ư ờ n g  x u y ê n  p h ố i  h ợ p 

v ớ i  c h a  m ẹ  t r ẻ  v à  c ộ n g  đ ồ n g  t r o n g  c ô n g  t á c  c h ă m  s ó c ,  n u ô i  d ư ỡ n g ,  g i á o  d ụ c  t r ẻ ;  t i ế p  t ụ c 

n h â n  r ộ n g  t r o n g  t o à n  t ỉ n h  B ộ  t à i  l i ệ u  h ư ớ n g  d ẫ n  k ĩ  n ă n g  l à m  q u e n  v ớ i  đ ọ c ,  v i ế t  v à  t o á n 

t ừ  s ớ m ,  t à i  l i ệ u  g i á o  d ụ c  s o n g  n g ữ  t r ê n  c ơ  s ở  t i ế n g  m ẹ  đ ẻ  n h ằ m  h ỗ  t r ợ  t h ự c  h i ệ n  c h ư ơ n g 

t r ì n h   G D M N .   

T r i ể n  k h a i  g i a i  đ o ạ n  2  k ế  h o ạ c h  t h ự c  h i ệ n  Đ ề  á n   Đ ề  á n  “ T ă n g  c ư ờ n g  t i ế n g  V i ệ t 

c h o  t r ẻ  m ầ m  n o n ,  h ọ c  s i n h  t i ể u  h ọ c  v ù n g  d â n  t ộ c  t h i ể u  s ố  g i a i  đ o ạ n  2 0 1 6 - 2 0 2 0 ,  đ ị n h 

h ư ớ n g  đ ế n  2 0 2 5 ”  C h ú  t r ọ n g  t ă n g  c ư ờ n g  t i ế n g  V i ệ t  c h o  t r ẻ  e m  n g ư ờ i  D T T S  s ố n g  t ạ i 

v ù n g  s â u ,  v ù n g  n ú i  c a o ,  t ạ i  c á c  k h u  v ự c  b i ệ t  l ậ p  v ớ i  n g ư ờ i  K i n h ,  n ơ i  k h ả  n ă n g  t i ế n g 

V i ệ t  c ủ a  t r ẻ  c ò n  h ạ n  c h ế .  T h ự c  h i ệ n  c h u ẩ n  h ó a  g i á o  d ụ c  m ầ m  n o n  v ù n g  c a o  đ ố i  v ớ i  c á c 

t r ư ờ n g   m ầ m   n o n   v ù n g   k h ó   k h ă n ,   v ù n g   d â n   t ộ c   t h i ể u   s ố   c h ư a   đ ạ t   c h u ẩ n   q u ố c   g i a . 

T ậ p  t r u n g  c h ỉ  đ ạ o ,  t ổ  c h ứ c  h i ệ u  q u ả  c á c  h o ạ t  đ ộ n g  g i á o  d ụ c  p h á t  t r i ể n  t ì n h  c ả m , 

k ỹ  n ă n g  x ã  h ộ i  c h o  t r ẻ ;  đ ẩ y  m ạ n h  v i ệ c  g i á o  d ụ c  k ỹ  n ă n g  s ố n g  c h o  t r ẻ  ở  c á c  đ ộ  t u ổ i  m ẫ u 

g i á o  v ề  c á c  k ĩ  n ă n g  t ự  p h ụ c  v ụ  v à  b i ế t  t r á n h  x a  n h ữ n g  m ố i  n g u y  h i ể m ;  a n  t o à n  g i a o 

t h ô n g ;  h ư ớ n g  d ẫ n  t h ự c  h i ệ n  l ồ n g  g h é p  g i á o  d ụ c  d i n h  d ư ỡ n g  v à  c h ă m  s ó c  s ứ c  k h ỏ e  v ớ i 

g i á o  d ụ c  p h á t  t r i ể n  v ậ n  đ ộ n g  c h o  t r ẻ  t r o n g  c á c  c ơ  s ở  G D M N ;  t ă n g  c ư ờ n g  c h u ẩ n  b ị  c h o 

t r ẻ   e m   m ầ m   n o n   s ẵ n   s à n g   v à o   l ớ p   1 . 
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T h ự c  h i ệ n  h o ạ t  đ ộ n g  c h o  t r ẻ  l à m  q u e n  v ớ i  t i ế n g  A n h  ở  n h ữ n g  n ơ i  c ó  đ ủ  đ i ề u 

k i ệ n ,   h i ệ n   t r i ể n   k h a i   ở   8 8   c ơ   s ở   G D M N   v ớ i   1 6 . 2 3 1   t r ẻ ,   đ ạ t   2 7 % . 

1 0 0 %  c á c  c ơ  s ở  G D M N  t ổ  c h ứ c  h o ạ t  đ ộ n g  g i á o  d ụ c  b ả o  v ệ  m ô i  t r ư ờ n g ,  g i á o  d ụ c 

t h í c h  ứ n g  v à  ứ n g  p h ó  v ớ i  b i ế n  đ ổ i  k h í  h ậ u ,  n â n g  c a o  ý  t h ứ c  t i ế t  k i ệ m  n ă n g  l ư ợ n g ,  b ả o 

v ệ   b ả n   t h â n   v à   m ô i   t r ư ờ n g   s ố n g . 

T h ự c  h i ệ n  g i á o  d ụ c  h ò a  n h ậ p  v à  c á c  c h í n h  s á c h  ư u  t i ê n  t r o n g  g i á o  d ụ c  đ ố i  v ớ i  t r ẻ 

k h u y ế t  t ậ t  n h ư :  T ậ p  h u ấ n  c h o  g i á o  v i ê n  c á c  n ộ i  d u n g  g i á o  d ụ c  c h o  t r ẻ  c ó  n h u  c ầ u  đ ặ c 

b i ệ t ;   k h u y ế n   k h í c h   h u y   đ ộ n g   v à   đ ả m   b ả o   c h í n h   s á c h   c h o   t r ẻ   k h u y ế t   t ậ t   r a   l ớ p .   

C h ỉ  đ ạ o  c á c  đ ơ n  v ị  t ổ  c h ứ c  g i a o  l ư u ,  t ạ o  s â n  c h ơ i  c h o  t r ẻ ,  g i ú p  t r ẻ  m ạ n h  d ạ n ,  t ự 

t i n ,   r è n   k i ế n   t h ứ c ,   k ỹ   n ă n g   p h ù   h ợ p   v ớ i   l ứ a   t u ổ i . 

T i ế p  t ụ c  r à  s o á t ,  b ổ  s u n g  đ ả m  b ả o  t ố i  t h i ể u  c ơ  s ở  v ậ t  c h ấ t  đ á p  ứ n g  y ê u  c ầ u  v ề 

ứ n g  d ụ n g  C N T T  c h o  1 0 0 %  c ơ  s ở  G D M N .  T í n h  đ ế n  t h á n g  6 / 2 0 2 3 ,  s ố  t r ẻ  đ ư ợ c  l à m  q u e n 

v ớ i   t i n   h ọ c   đ ạ t   4 8 % . 

1 0 0 %  c á c  c ơ  s ở  G D M N  ứ n g  d ụ n g  C N T T  t r o n g  c ô n g  t á c  t h ố n g  k ê ,  b á o  c á o ,  c ậ p 

n h ậ t  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  n g à n h ,  d ữ  l i ệ u  P C G D M N T N T .  Q u ả n  l ý ,  l ư u  t r ữ  v à  s ử  d ụ n g  h ồ  s ơ ,  s ổ 

s á c h  c h u y ê n  m ô n  đ ả m  b ả o  t i n h  g ọ n ,  k h o a  h ọ c ,  t h e o  đ ú n g  q u y  đ ị n h  t ạ i  Đ i ề u  l ệ  t r ư ờ n g 

m ầ m   n o n ,   t ă n g   c ư ờ n g   s ử   d ụ n g   h ồ   s ơ   đ i ệ n   t ử . 

T h ự c  h i ệ n  c h ư ơ n g  t r ì n h  t h í  đ i ể m  x ó a  m ù  c ô n g  n g h ệ  s ố ,  ứ n g  d ụ n g  c ô n g  n g h ệ 

t h ô n g  t i n  v à  c h u y ể n  đ ổ i  s ố  t r o n g  c á c  c ơ  s ở  g i á o  d ụ c  m ầ m  n o n  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  m ầ m  n o n 

T ả   P h ì n ,   t h ị   x ã   S a   P a .   

P h ổ  b i ế n  k i ế n  t h ứ c  n u ô i  d ạ y  t r ẻ  c h o  c á c  b ậ c  c h a  m ẹ  v à  c ộ n g  đ ồ n g  b ằ n g  n h i ề u 

h ì n h  t h ứ c ,  x â y  d ự n g  b ổ  s u n g  v à  k h a i  t h á c  s ử  d ụ n g  n g â n  h à n g  v i d e o  “ c ù n g  h ọ c  v ớ i  t r ẻ 

m ầ m  n o n ”  t r ê n  đ ị a  c h ỉ  W e b s i t e  l a o c a i . e d u . v n  đ ả m  b ả o  h i ệ u  q u ả ,  p h ù  h ợ p ,  c ó  s ứ c  l a n  t ỏ a 

s â u   r ộ n g   t r o n g   c ộ n g   đ ồ n g . 

V. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ GDMN VỚI GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

C h ỉ  đ ạ o  c á c  p h ò n g  G D & Đ T  h ư ớ n g  d ẫ n  c á c  n h à  t r ư ờ n g  t h ự c  h i ệ n  t ố t  T h ô n g  t ư 

5 5 / 2 0 1 1 / T T - B G D Đ T  v ề  v i ệ c  b a n  h à n h  Đ i ề u  l ệ  B a n  đ ạ i  d i ệ n  c h a  m ẹ  h ọ c  s i n h  đ ể  t u y ê n 

t r u y ề n  t ớ i  c ộ n g  đ ồ n g  đ ể  m u a  s ắ m  đ ồ  d ù n g  t h i ế t  b ị  h ọ c  t ậ p  v à  x â y  d ự n g  c ơ  s ở  v ậ t  c h ấ t 

p h ụ c  v ụ  c h o  c ô n g  t á c  c h ă m  s ó c ,  g i á o  d ụ c ,  đ ó n g  g ó p  n g à y  c ô n g  đ ể  t u  s ử a  c ơ  s ở  v ậ t  c h ấ t , 

l à m  đ ư ờ n g  đ i ,  v ư ờ n  r a u  x a n h  t ạ o  c ả n h  q u a n  S ạ c h  -  x a n h  -  đ ẹ p  t r o n g  n h à  t r ư ờ n g  v à  n ấ u 

ă n  c h o  t r ẻ  t ạ i  m ộ t  s ố  đ i ể m  t r ư ờ n g .  N g o à i  r a  c á c  t r ư ờ n g  c ò n  v ậ n  đ ộ n g  k ê u  g ọ i  c á c  t ổ 

c h ứ c  t ừ  t h i ệ n  q u y ê n  g ó p  ủ n g  h ộ  đ ồ  d ù n g  b á n  t r ú ,  x â y  d ự n g  m ộ t  s ố  c ô n g  t r ì n h  p h ụ  t r ợ 

( c ổ n g  t r ư ờ n g ,  t ư ờ n g  b a o  q u a n h ,  b ế p  ă n ,  s â n  c h ơ i . . . )  t r ị  g i á  h à n g  t ỷ  đ ồ n g ,  đ ặ c  b i ệ t ,  m ộ t 

s ố  t r ư ờ n g  M N  đ ã  x â y  d ự n g  đ ư ợ c  t ầ m  n h ì n ,  s ứ  m ệ n h  c h i ế n  l ư ợ c ,  g ó c  t u y ê n  t r u y ề n  c h ă m 

s ó c ,   g i á o   d ụ c   t r ẻ   t h e o   k h o a   h ọ c .   

H ư ớ n g  d ẫ n ,  k i ể m  t r a ,  g i á m  s á t  v i ệ c  t h ự c  h i ệ n  t h e o  q u y  đ ị n h  v ề  c ô n g  t á c  p h ố i  h ợ p 

g i ữ a  c ơ  s ở  G D M N  v ớ i  g i a  đ ì n h  v à  x ã  h ộ i :  H o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  c ủ a  B a n  đ ạ i  d i ệ n  c h a  m ẹ  t r ẻ 



7

e m ;  S ự  t h a m  g i a  c ủ a  b a n  đ ạ i  d i ệ n  c h a  m ẹ  t r ẻ  e m  v à  đ ạ i  d i ệ n  c h í n h  q u y ề n  đ ị a  p h ư ơ n g 

t r o n g  H ộ i  đ ồ n g  t r ư ờ n g ;  s ự  p h ố i  h ợ p  t r o n g  h o ạ t  đ ộ n g  N D C S G D  t r ẻ  t ạ i  c ơ  s ở  G D M N ; 

ứ n g  d ụ n g  C N T T  t r o n g  c ô n g  t á c  t r a o  đ ổ i  t h ô n g  t i n  g i ữ a  c ơ  s ở  G D M N  v à  g i a  đ ì n h ;  c ô n g 

t á c   x ã   h ộ i   h ó a   t h ự c   h i ệ n   n â n g   c a o   c h ấ t   l ư ợ n g   n u ô i   d ư ỡ n g ,   c h ă m   s ó c ,   g i á o   d ụ c   t r ẻ   e m . . . 

VI. CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Các cơ sở GDMN thực hiện tốt công tác huy động các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ

trợ, tài trợ kinh phí mua sắm, bổ sung đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, tiêu biểu như:

thành phố Lào Cai, Bát Xát, Văn Bàn. Huy động công lao động, nguyên vật liệu của nhân

dân, cha mẹ trẻ, lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên… để cải tạo, sửa chữa xây dựng

trường, lớp học.

Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục mầm

non; Triển khai Đề án Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030; quản

lý các cơ sở GDMN liên kết, hợp tác đầu tư với nước ngoài; Chủ động hội nhập và nâng

cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong GDMN tại địa phương và thực hiện đổi mới nội dung

chương trình, phương pháp giáo dục mầm non trong các cơ sở GDMN có điều kiện, cơ

hội tiếp cận và hội nhập.

VII. THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ,  QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG

KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GDMN

Quản lý tài chính trong CSGDMN: Các trường MN bao gồm cả ngoài công lập

chịu sự quản lý trực tiếp của phòng GD&ĐT cấp huyện có quy định chung của tỉnh (theo

Thông tư 16/2018/TT-BGD ĐT ngày 30/8/2018 qui định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục

trong hệ thống giáo dục quốc dân; công văn 139/UBND- VX ngày 14/1/2015 về việc

chấn chỉnh việc thực hiện và quản lý nguồn thu XHHGD trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn

1349/SGD&ĐT-KHTC ngày 04/9/2015 của Sở GD&ĐT Lào Cai) và hướng dẫn của

phòng Tài chính về thu chi, huy động nguồn lực tài chính, thực hiện chính sách với đội

ngũ CBQL, GV, NV, trẻ em; riêng các nhóm, lớp ĐLTT việc thu chi, huy động nguồn

lực tài chính, thực hiện chính sách với đội ngũ CBQL, GV, NV phải có kế hoạch trình

UBND xã, phường cho phép. Hằng năm, được các cấp quản lý kiểm tra, chấn chỉnh,

hướng dẫn thực hiện kịp thời.

VIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ GDMN ĐÁP

ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

1. Ưu điểm

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cơ chế,

chính sách đối với giáo dục mầm non; các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với giáo

dục vùng cao, đặc biệt các chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ, chế độ hỗ trợ GV dạy tăng

cường tiếng Việt, dạy lớp ghép, hỗ trợ chi phí học tập…được thực hiện đảm bảo đầy đủ,

kịp thời, đúng đối tượng.
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Mạng lưới trường lớp mầm non được củng cố và phát triển, hầu hết các thôn bản

đều có lớp mầm non, 100% xã, phường, thị trấn có trường mầm non đặt tại trung tâm xã;

tỷ lệ trường MN đạt chuẩn quốc gia tăng mạnh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục

vùng cao và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em vùng DTTS. Cơ bản xoá phòng học tạm,

100% lớp MN có phòng học, sân chơi và đồ chơi cho trẻ. Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ

dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ được quan tâm đầu

tư, góp phần ổn định quy mô giáo dục.

Các cơ sở GDMN thực hiện điều chỉnh kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục

mầm non phù hợp với diễn biến dịch Covid -19, đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần

cho trẻ; sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh.

Chất lượng và hiệu quả giáo dục tiếp tục chuyển biến rõ rệt và toàn diện, vững

chắc từ vùng thấp đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có nhiều mô hình và

giải pháp đặc thù nâng cao chất lượng giáo dục trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch

tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số và chuyên đề “Xây dựng trường mầm

non lấy trẻ em làm trung tâm”. Ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM trong tổ chức

hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo ở 100% các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

đảm bảo phù hợp với từng đơn vị.

Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được củng cố, duy trì vững

chắc ở 152/152 xã, phường, thị trấn và 9 huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện thí điểm

PCGDMN cho trẻ em 4 tuổi đang được triển khai thực hiện. Công tác xã hội hóa được

đẩy mạnh và triển khai bằng nhiều hình thức, biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu

quả, nâng cao hiểu biết, sự đồng thuận và tham gia của người dân đối với giáo dục mầm

non.

2. Hạn chế, khó khăn

- Một số xã vùng cao, định mức giáo viên/lớp còn thấp so với mức trung bình toàn

tỉnh, do đó gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Một số quy định, cơ chế, chính sách của Trung ương chưa được sửa đổi, điều

chỉnh, bổ sung kịp thời để giải quyết các vấn đề lớn mà thực tiễn đang đặt ra. Cụ thể: Phổ

cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi (chưa có trong Luật Giáo dục 2019), chưa có

quy định chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non công lập thành ngoài công lập ở những

nơi có khả năng xã hội hóa cao.

- Do đặc thù miền núi, vùng cao quỹ đất giành để xây dựng trường MN hẹp; một

số xã còn nhiều điểm trường, khó khăn trong việc đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng

chăm sóc, giáo dục, vẫn còn một số phòng học chưa được xây dựng kiên cố và phải học

mượn, nhờ, học tạm (chiếm 32,3%). Còn nhiều điểm trường công trình vệ sinh, bếp ăn

chưa đạt chuẩn, chưa đủ nước sạch; thiếu đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho

trẻ dưới 5 tuổi và thiết bị giáo dục hiện đại.

IX. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG

TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ GDMN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
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- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc phát triển

giáo dục mầm non. Đưa mục tiêu phát triển giáo dục mầm non vào chương trình phát

triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của

các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng, gia đình và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên,

nhân viên để thực hiện tốt các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng

cho trẻ mầm non, hỗ trợ phòng chống suy dinh dưỡng đối với trẻ mầm non thông qua chế

độ chăm sóc dinh dưỡng phù hợp, kết hợp với giáo dục phát triển vận động; tăng cường

sự đóng góp của nhân dân, kết hợp với chính sách hỗ trợ của nhà nước để nâng cao chất

lượng bữa ăn bán trú cho tất cả trẻ mầm non ra lớp.Đổi mới phương pháp, hình thức tổ

chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống phù

hợp với lứa tuổi, tăng cường tiếng việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, đẩy mạnh hoạt động

cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, tin học-tiếp cận công nghệ số ở những nơi có đủ điều

kiện. Nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, chuẩn hóa giáo dục vùng

cao.

- Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên và

nhân viên công lập và ngoài công lập: Đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên có chất

lượng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; chuyên môn nghiệp vụ; hiểu

biết xã hội; kỹ năng giao tiếp, ứng xử sư phạm, đủ năng lực hội nhập quốc tế thông qua

chính sách tuyển dụng, bồi dưỡng tập trung và tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng; đổi

mới nội dung, phương thức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên 

và cán bộ quản lý, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho giáo viên để thực hiện chương trình

giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung.

- Tiếp tục tham mưu cho tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi,

thiết bị dạy học: Tích cực, chủ động huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo

dục mầm non và thực hiện rà soát danh mục cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy

học, từ đó ưu tiên lựa chọn danh mục đầu tư trước cho các xã phấn đấu đạt chuẩn năm

2022; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng, phát huy tối đa cơ sở vật chất, thiết bị dạy

học hiện có, còn sử dụng được. Đẩy mạnh các hoạt động thực hiện mô hình “Sáng tạo đồ

dùng, đồ chơi mầm non” để tăng cường đồ dùng, thiết bị dạy học và đảm bảo quy định về đồ

dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công tác xã

hội hóa giáo dục mầm non, tranh thủ các nguồn đầu tư, tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các

tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước để phát triển GDMN. Phối hợp với các tổ
chức quốc tế tổ chức hội nghị, hội thảo về chăm sóc và phát triển trẻ em và đẩy mạnh
nghiên cứu khoa học về GDMN; Tiếp thu có chọn lọc các phương pháp giáo dục tiên

tiến, hiện đại trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non.
X. KIẾN NGHỊ
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1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1

Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019 như sau:

"Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 05 tuổi và

phổ cập giáo dục trung học cơ sở"

(Luật Giáo dục quy định hiện nay là: Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm

non cho trẻ em 05 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở).

Lý do: Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực

hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh kế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã nêu "Củng cố và nâng cao

chất lượng phổ cập giáo dục và xóa chữ, nhất là phổ cập giáo dục mầm non chi trẻ 5

tuổi, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi"

2. Tham mưu sớm ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm phổ cập giáo

dục mầm non cho trẻ mẫu giáo tại một số tỉnh, thành phố.

3. Bộ GD&ĐT rà soát, ban hành danh mục sửa đổi, bổ sung đồ dùng, đồ chơi,

thiết bị tối thiểu đảm bảo để thực hiện chương trình giáo dục mầm non và phổ cập giáo

dục mầm non cho trẻ mẫu giáo.

4. Phối hợp với các Bộ liên quan có hướng dẫn về việc chuyển đổi cơ sở giáo dục

mầm non công lập thành ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao.

5. Bộ GD&ĐT nghiên cứu ban hành quy định cho trẻ MN làm quen với tin học

trong các cơ sở GDMN.

6. Tăng mức hỗ trợ  tiền ăn trưa cho trẻ; Tăng chế độ cho giáo viên cho giáo viên

dạy lớp ghép và tăng cường Tiếng Việt.

Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai trân trọng báo cáo Vụ GDMN, Bộ GD&ĐT./.

Nơi nhận:              

- Bộ GD&ĐT;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, ban Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT, GDMN./.

         GIÁM ĐỐC

   Dương Bích Nguyệt
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